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       Kính gửi: Các vị Đại biểu Quốc hội
Thực hiện nhiệm vụ thẩm tra Dự án Luật Quảng cáo, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (Ủy ban VHGDTNTN&NĐ) đã tiến hành giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật về quảng cáo; tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo và tổ chức thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Quảng cáo theo Tờ trình số 159/TTr-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ.

Sau khi có ý kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban, Ban soạn thảo đã tiếp thu nhiều nội dung, thể hiện trong Báo cáo giải trình, tiếp thu của Chính phủ.

Ngày 14 tháng 10 năm 2011, Ủy ban VHGDTNTN&NĐ đã họp thẩm tra dự án Luật này theo Tờ trình số 159/TTr-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ.
Sau đây là ý kiến của Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ về Dự án Luật Quảng cáo.
Ủy ban VHGDTNTN&NĐ tán thành tên gọi, phạm vi điều chỉnh, bố cục và giải thích khái niệm quảng cáo như trong Tờ trình của Chính phủ. Ủy ban có một số ý kiến như sau:
1. Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo (Các điều 11 – 18) 

So với Pháp lệnh Quảng cáo, Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiếp nhận quảng cáo và trách nhiệm pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo. Đó là một điểm mới đáng ghi nhận. Tuy nhiên, Ủy ban cho rằng Luật cần quy định rõ hơn về trách nhiệm của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo đối với sản phẩm quảng cáo và trình tự, thủ tục khiếu nại, giải quyết khiếu nại. Kết quả giám sát cho thấy, trên các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay có nhiều quảng cáo sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực mà người tiếp nhận quảng cáo không biết khiếu nại đến ai. 
2. Về cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo (Điều 6)

Điều 6 Dự thảo Luật giao cho Bộ VHTT&DL chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo. Về điều này, hiện còn có ý kiến khác nhau. Một số ý kiến đề nghị giao Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) quản lý nhà nước về quảng cáo vì khoảng 80% thị phần quảng cáo hiện nay được thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo in, hệ thống đài phát thanh, đài truyền hình, internet, các phương tiện truyền dẫn phát sóng, xuất bản phẩm...; trong khi đó, ngành VHTT&DL chỉ trực tiếp quản lý quảng cáo ngoài trời (quảng cáo trên bảng, biển, pano, băng rôn). Cũng có ý kiến cho rằng, hoạt động quảng cáo chủ yếu nhằm mục đích thương mại, vì vậy cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về quảng cáo phải là Bộ Công thương mới hợp lý. Tuy nhiên, đa số ý kiến vẫn đề nghị giao Bộ VHTT&DL chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo vì những lý do sau: 
Mục đích chính của công tác quản lý hoạt động quảng cáo là quản lý nội dung sản phẩm quảng cáo. Mỗi sản phẩm quảng cáo, ngoài việc đảm bảo thông tin chính xác, còn cần phải hàm chứa yếu tố văn hóa, thẩm mỹ phù hợp với các chuẩn mực đạo đức và thuần phong mỹ tục của nước ta. Hơn nữa, hiện nay Chính phủ đang giao Bộ VHTT&DL quản lý nhà nước về quảng cáo, nên Bộ này đã có kinh nghiệm và có sẵn bộ máy quản lý lĩnh vực này, giao cho Bộ tiếp tục quản lý đỡ phải xáo trộn bộ máy. Trên thực tế, việc phân công và phối hợp tương tự cũng đã được quy định trong một số luật như Luật Điện ảnh, Luật An toàn thực phẩm, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Do vậy, Ủy ban tán thành giao Bộ VHTT&DL chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo, các Bộ khác và Uỷ ban nhân dân các cấp phối hợp quản lý với Bộ VHTT&DL theo chức năng của mình như quy định trong Dự thảo Luật.
3. Về xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo (Điều 10)
Ủy ban cho rằng, Dự thảo luật còn thiếu những quy định về hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối với tổ chức, chỉ mới quy định hình thức xử phạt bổ sung tại khoản 3. Hơn nữa, Dự thảo Luật chưa nhất quán trong cách thể hiện về đối tượng vi phạm. Cụ thể là: khoản 1 và khoản 2 dùng cụm từ “người có hành vi vi phạm...” và “người lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm...” , trong khi đó khoản 3 lại dùng cụm từ “tổ chức, cá nhân vi phạm...”. 

Về các hình thức xử phạt bổ sung tại khoản 3, Ủy ban đề nghị bổ sung thêm hình thức phải đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hành vi sai phạm của tổ chức, cá nhân.
Trong điều này, Ủy ban cũng đề nghị đưa nội dung của Điều 18 về trách nhiệm pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo thành một khoản của điều này vì đều có cùng nội dung về xử lý vi phạm.
4. Về phương tiện quảng cáo (Điều 19)

Dự thảo Luật Quảng cáo đã bổ sung một số phương tiện quảng cáo đang tồn tại mà chưa được điều chỉnh trong Pháp lệnh Quảng cáo. Tuy nhiên, các phương tiện quảng cáo trong điều này được liệt kê chưa thật hợp lý. Cụ thể là:
Việc liệt kê phương tiện quảng cáo tại khoản 2 điều này vừa theo loại hình báo chí vừa theo phương tiện truyền dẫn khiến cho các quy định vừa trùng lặp vừa thiếu, trong khi đó, còn nhiều hình thức quảng cáo trên phương tiện truyền dẫn phát sóng chưa được liệt kê. Hơn nữa, theo khoản 10 Điều 4 Luật Giao dịch điện tử, khái niệm “Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự”. Như vậy, “phương tiện điện tử” đã bao gồm các phương tiện viễn thông và internet. Một điều lưu ý nữa là cụm từ “trang mạng thông tin điện tử” trong khoản 2 điều này chưa chính xác. Điều 4 Luật Công nghệ thông tin chỉ có khái niệm trang thông tin điện tử (website). Thêm vào đó, cụm từ “…các thiết bị công nghệ khác” trong khoản 3 điều này cũng không phù hợp vì câu quét này có nghĩa quá rộng, có thể cho cả khoản 1, 2 và 3.
Khoản 7 quy định “đoàn người thực hiện quảng cáo” và “người chuyển tải sản phẩm quảng cáo” là trùng lắp vì cả 2 hình thức quảng cáo này đều dùng một loại phương tiện tiện quảng cáo là con người mà thôi.
 Ủy ban cho rằng cần thiết kế lại điều này cho lôgic hơn, đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác quản lý hoạt động quảng cáo.
5. Về quảng cáo trên báo điện tử (Điều 27)
Khoản 2 Điều 27 quy định: “Vùng quảng cáo không được tràn vào vùng nội dung tin và có diện tích không quá 25% diện tích mỗi trang thể hiện trên khuôn hình”. Ủy ban cho rằng, việc quy định về diện tích quảng cáo trên báo điện tử như trong Dự thảo Luật là khó khả thi do đặc thù về tính năng, công nghệ của phương tiện điện tử, diện tích mỗi trang báo có thể thay đổi bằng cách di chuột trên thanh cuốn bên phải màn hình. 

Thêm vào đó, công nghệ hiện nay cho phép tích hợp thông tin đa phương tiện, cùng một thông tin có thể truyền tải trên nhiều loại phương tiện như máy tính, ti vi, điện thoại di động có cấu hình khác nhau. Vì vậy, các quy định về quảng cáo trên báo điện tử cũng phải tính đến yếu tố này.
Ngoài ra, theo quy định hiện hành, chỉ có báo điện tử và trang thông tin điện tử phải xin cấp phép hoạt động, trong khi đó, hoạt động quảng cáo thông qua các blog cá nhân, các trang mạng xã hội, thư điện tử,... đang nằm ngoài sự quản lý của nhà nước. Một số trang mạng từ các máy chủ nước ngoài đang tự do quảng cáo ngoài tầm kiểm soát của pháp luật Việt Nam.
Ủy ban đề nghị cân nhắc tính đặc thù của các loại phương tiện nói trên, nghiên cứu thiết kế điều này cho phù hợp với thực tiễn. Hơn nữa, Dự thảo Luật cũng cần làm rõ các khái niệm vùng quảng cáo, vùng nội dung tin, quảng cáo không cố định vì đây là những khái niệm cơ bản về báo điện tử. Ngoài ra, đề nghị cân nhắc ghép các điều 27 và 28 thành một điều và chuyển đến Mục 3 về quảng cáo trên thiết bị điện tử.   
6. Về quảng cáo bằng hình thức gửi tin nhắn, thư điện tử quảng cáo (Khoản 1 Điều 29)

Thực tế hiện nay, các tin nhắn quảng cáo trên điện thoại di động và thư điện tử quảng cáo trên internet đang được sử dụng rất phổ biến và hiệu quả, nhưng cũng gây nhiều bức xúc cho người sử dụng các dịch vụ này. Khoản 1, Điều 29 đã quy định tương đối chi tiết về nguyên tắc quản lý các loại hình quảng cáo này. Tuy nhiên, những quy định trên còn chưa đầy đủ. Để quản lý hiệu quả hoạt động này, ngày 13/8/2008 Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác, trong đó dành cả 1 chương quy định hết sức cụ thể về gửi thư điện tử quảng cáo và tin nhắn quảng cáo, bao gồm những nội dung sau: về nguyên tắc gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo, nguyên tắc thu thập, sử dụng địa chỉ điện tử cho mục đích quảng cáo; yêu cầu đối với thư điện tử, tin nhắn quảng cáo; việc gắn nhãn thư điện tử, tin nhắn quảng cáo; chức năng từ chối nhận thư điện tử và tin nhắn quảng cáo. Ủy ban cho rằng Dự thảo Luật chỉ nên quy định một số nguyên tắc chung và dẫn chiếu các quy định của pháp luật có liên quan về vấn đề này nhằm đảm bảo tính đầy đủ, khả  thi và thống nhất của pháp luật
. Thêm vào đó, Ủy ban đề nghị làm rõ khái niệm “nhà cung cấp dịch vụ thông tin điện tử, viễn thông” và cụm từ “các tổ chức, cá nhân quảng cáo” trong điều này thuộc vào đối tượng nào:  “người quảng cáo”, “người kinh doanh dịch vụ quảng cáo” hay “người phát hành quảng cáo”. 
7. Về quy hoạch quảng cáo ngoài trời (Các điều 40, 41) 
Quy hoạch quảng cáo ngoài trời là một vấn đề quan trọng, cốt yếu trong việc quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời, nhất là khi Dự thảo Luật bỏ quy định cấp giấy phép đối với hoạt động này. Về vấn đề này, Ủy ban cho rằng, Dự thảo Luật mới nêu những nguyên tắc chung mang tính định hướng, chưa cụ thể nên rất khó để các cơ quan liên quan thực hiện. Hơn nữa, cả hai điều này chưa nêu được chức năng, nhiệm vụ của của Bộ VHTT&DL với vai trò vừa là cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo, vừa là cơ quan trực tiếp quản lý lĩnh vực quảng cáo ngoài trời.
Để việc xây dựng quy hoạch quảng cáo ở các địa phương mang tính khả thi cao, Ủy ban đề nghị bổ sung một số nội dung, trong đó có quy định chung về quảng cáo tại các khu vực công cộng, các trục đường chính, đường quốc lộ để làm căn cứ quy hoạch cho các địa phương, tránh tình trạng manh mún, cát cứ của từng địa phương như hiện nay. Cần xác lập quy trình cụ thể cho việc xây dựng, phê duyệt quy hoạch quảng cáo, cũng như trách nhiệm của từng ngành, từng cấp đối với quy hoạch quảng cáo; quy định việc xem xét, điều chỉnh quy hoạch quảng cáo định kỳ để tránh quy hoạch bị lạc hậu, có tính khả thi cao. Dự thảo Luật cũng cần quy định quy trình lấy ý kiến các ban, ngành, doanh nghiệp tham gia hoạt động quảng cáo và người dân địa phương.

8. Về quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn (Điều 33)

Về quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn, điểm mới mà cũng là điểm gây tranh luận nhiều nhất là bỏ quy định cấp giấy phép. Dự thảo Luật chỉ yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo ngoài trời thông báo nội dung quảng cáo đến Sở VHTT&DL trước 7 ngày làm việc.

Ủy ban nhận thấy việc bỏ thủ tục cấp giấy phép, tăng cường hậu kiểm là phù hợp với xu thế cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn tại hầu hết các đô thị hiện nay đang diễn ra hết sức phức tạp. Tình trạng quảng cáo lộn xộn, mất mỹ quan rất phổ biến. Trong khi đó, điều kiện căn bản nhất để bỏ quy định cấp giấy phép quảng cáo ngoài trời là có quy hoạch quảng cáo thì chưa đầy đủ. Tính đến nay mới có 33/63 tỉnh, thành phố phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời, chất lượng quy hoạch chưa cao. Bên cạnh đó, cán bộ quản lý quảng cáo ở địa phương còn thiếu và yếu, lực lượng thanh tra mỏng, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh. Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu cụ thể hóa các quy định về hoạt động quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn; cân nhắc thêm điều kiện nhằm bảo đảm tính khả thi của quyết định bỏ thủ tục cấp giấy phép đối với loại hình quảng cáo này. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 33, việc quản lý quảng cáo trên bảng quảng cáo được tách thành hai khâu là quản lý xây dựng bảng quảng cáo và quản lý nội dung sản phẩm quảng cáo: xây dựng bảng quảng cáo phải tuân theo quy định của pháp luật về xây dựng và các pháp luật có liên quan; nội dung quảng cáo phải tuân theo quy định của Luật Quảng cáo. Ủy ban tán thành cách giải quyết này. Tuy vậy, Dự thảo Luật cần quy định chi tiết việc xây dựng bảng quảng cáo và thủ tục thông báo nội dung sản phẩm quảng cáo, hạn chế việc quy định bằng văn bản dưới luật.

Về quảng cáo bằng băng rôn, Khoản 2 Điều 33 quy định: "Băng rôn quảng cáo .....phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo tại địa phương...". Thực tế cho thấy, quảng cáo bằng băng rôn thường dùng trong các trường hợp tuyên truyền chính sách xã hội, quảng bá cho các sự kiện, hội nghị lớn, giới thiệu các chương trình văn hóa, các giải thi đấu thể thao, giới thiệu các chương trình khuyến mại, các dịch vụ du học,... Đặc điểm của quảng cáo bằng băng rôn là tập trung cho một sự kiện cụ thể, mang tính nhất thời, ngắn hạn, và băng rôn thường được treo gần nơi tổ chức các hoạt động đó để thông tin cho công chúng biết mà tham gia. Nếu quy định chỉ được treo băng rôn ở những vị trí đã được quy hoạch, xa nơi tổ chức hoạt động đó thì ít mang lại hiệu quả. Vì vậy, Ủy ban đề nghị cân nhắc quy định lại cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống. 

Ủy ban nhận thấy quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn là hai loại hình quảng cáo có đặc điểm khác nhau và đang gây nhiều bức xúc trong quản lý đô thị hiện nay, không nên gộp vào một điều mà nên tách ra để có thể quy định chi tiết hơn. 

9. Về quảng cáo bằng âm thanh (Điều 35)
Dự thảo Luật có một khoản (khoản 3) Điều 35 quy định về quảng cáo bằng âm thanh gắn với phương tiện giao thông, trong khi đó, việc quảng cáo bằng âm thanh tại các địa điểm bán hàng gần khu dân cư đang gây bức xúc trong dư luận vì tiếng ồn và ách tắc giao thông lại chưa được điều chỉnh trong luật này. Một điều đáng lưu ý nữa là hình thức quảng cáo trên loa đài của phường, xã tuyên truyền cho các chính sách xã hội, cũng không còn phù hợp với đô thị hiện đại. Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc để đưa ra quy định phù hợp về vấn đề quảng cáo bằng âm thanh.
10. Về quảng cáo hàng hóa đặc biệt (khoản 11 Điều 3, Điều 21 và Điều 24)

Trên cơ sở tiếp thu các quy định tại một số văn bản QPPL chuyên ngành, Dự thảo Luật Quảng cáo có một số điều khoản quy định về quảng cáo đối với loại hàng hóa đặc biệt liên quan đến sức khỏe con người, bao gồm các quy định về khái niệm hàng hóa đặc biệt, nội dung bắt buộc phải thể hiện trên sản phẩm quảng cáo và điều kiện quảng cáo đối với một số loại hàng hóa đặc biệt. Đây là điểm mới đáng ghi nhận của Dự thảo Luật, làm tăng tính khả thi và khả năng bao quát của Luật. Tuy nhiên, Ủy ban cho rằng, cũng giống như hàng hóa thông thường, danh mục hàng hóa đặc biệt luôn thay đổi và được bổ sung theo nhu cầu của cuộc sống. Hơn nữa hàng hóa đặc biệt thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và việc quảng cáo các sản phẩm này đã được các luật chuyên ngành quy định (như Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Thương mại; Luật Dược…). Do vậy, Ủy ban đề nghị Dự thảo Luật chỉ nên quy định khung nội dung bắt buộc phải có trên sản phẩm quảng cáo (quy định tại khoản 9 điều này), đồng thời dẫn chiếu các quy định cụ thể từ các luật chuyên ngành, tránh trùng lắp, đảm bảo tính thống nhất của pháp luật. 
Sau Phiên họp thẩm tra Dự án Luật, Ban soạn thảo đã tiếp thu nhiều ý kiến của Ủy ban, thể hiện trong Báo cáo về việc tiếp thu ý kiến thẩm tra Dự án Luật Quảng cáo ngày 19 tháng 10 của Chính phủ.
Trên đây là một số ý kiến Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội về Dự án Luật Quảng cáo. Một số chi tiết về kĩ thuật văn bản, Uỷ ban sẽ trao đổi cụ thể với Ban soạn thảo Luật. 

Kính trình Quốc hội cho ý kiến. 
	  
	ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC,

THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG
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